
Địa chỉ Phường Quận

1 Võ Thị Thủy Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0907060207 1

2 Lê Đức Huy Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0366116956 1

3 Nguyễn Phước Ân Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0914168174 1

4 Lê Hoàng Sơn Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0901062915 1

5 Nguyễn Thị Lý Vân Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0938515622 1

6 Trịnh Trí Nghiêm Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0903162596 1

7 Lý Hồng Tươi Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0907464096 1

8 Nguyễn Minh Hùng Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0909437155 1

9 Bạch Ngọc Hoàng Yến Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0989272934 1

10 Trần Ngọc Sơn Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0902359556 1

11 Trần Thị Bích Trang Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0907803448 1

12 Nguyễn Thành Nhân Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0928117118 1

13 Hồ Thanh Hùng Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0913177110 1

14 Nguyễn Văn Bê Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0812223719 1

15 Nguyễn Văn Sậy Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0839080938 1

16 Huỳnh Hữu Lợi Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0372618961 1

17 Đặng Văn Tuấn Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0963676719 1

18 Trần Thị Minh Đáng Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0971449438 1

19 Mai Ngọc Triệu Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0854477207 1

20 Nguyễn Hoàng Thiện Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0971962910 1

21 Đoàn Văn Bình Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0917881863 1
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22 Nguyễn Bảo Qúy Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0345033214 1

23 Trần Chí Hải Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0933557387 1

24 Trang Thị Kiều Duy Xóm trọ 498C Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh 0389875834 1

25 Lê Thị Ngọc Xuân 82/8 Chu Văn An 26 Quận Bình Thạnh 774393007 1

26 Nguyễn Thị Kim Anh 123/28/19 Nguyễn Xí 26 Quận Bình Thạnh 931008118 1

27 Ngô Thanh Tiến 50/25 đường số 5 Chu Văn An 26 Quận Bình Thạnh 768081699 1

28 Ngô Thị Hường 21E3 đường số 4 Chu Văn An 26 Quận Bình Thạnh 939224109 1

29 Phùng Thị Thông 45/18 đường số 6 Chu Văn An 26 Quận Bình Thạnh 372997986 1

30 Ninh Thị Nga 45/18 đường số 6 Chu Văn An 26 Quận Bình Thạnh 365298179 1

31 Đào Minh Trí 45/18 đường số 6 Chu Văn An 26 Quận Bình Thạnh 9868392973 1

32 Nguyễn Ngọc Linh 34D2 đường số 7 Chu Văn An 26 Quận Bình Thạnh 971932099 1

33 Phạm Thành 45/18 đường số 6 Chu Văn An 26 Quận Bình Thạnh 988398375 1

34 Phan Thị Diệu 82/8 Chu Văn An 26 Quận Bình Thạnh 987177034 1

35 Bùi Thị Mỹ Dung 36 Chu Văn An 26 Quận Bình Thạnh 902944267 1

36 Nguyễn Thị Hừng 45/18D đường số 6 Chu Văn An 26 Quận Bình Thạnh 937489381 1

37 Nguyễn Phương Thảo 517D Xô Viết Nghệ Tĩnh 26 Quận Bình Thạnh 939147605 1

38 Phạm Thị Lệ 204/32 Quốc lộ 13 26 Quận Bình Thạnh 567214912 1

39 Chương Hoàng Diệu Trúc 123/26/6 Nguyễn Xí 26 Quận Bình Thạnh 902949081 1

40 Phan Thị Bích Vân 123/28/15 Nguyễn Xí 26 Quận Bình Thạnh 902373740 1

41 Nguyễn Lê Thùy Nhi 123/28/22 Nguyễn Xí 26 Quận Bình Thạnh 962790632 1

42 Đặng Thị Xuân 60 Nguyễn Xí 26 Quận Bình Thạnh 586501180 1

43 Trần Thị Thúy Kiều 82/14/34 Nguyễn Xí 26 Quận Bình Thạnh 907479581 1

44 Nguyễn Thị Lệ My 35 đường số 6 Chu Văn An 26 Quận Bình Thạnh 969500113 1

45 Võ Thị Thanh Tươi 45/18 đường số 6 Chu Văn An 26 Quận Bình Thạnh 394687186 1

46 Lê Minh Thông 123/28/22 Nguyễn Xí 26 Quận Bình Thạnh 909216329 1

47 Dương Quang Phúc 184/128 Nguyễn XSi 26 Quận Bình Thạnh 909646025 1

48 Phạm Thanh Sang 123/30 Nguyễn Xí 26 Quận Bình Thạnh 902712973 1

49 Vũ Nam Anh 123/28/8 Nguyễn Xí 26 Quận Bình Thạnh 989366477 1

50 Nguyễn Hữu Trọng 18/1M Thanh Đa, KP4 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0916548066 1

51 Lê Minh Trung 004A  l ô G, KP4 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0916798648 1

52 Nguyễn Thị Vui 304B  lô G, KP4 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0562060070 1



53 Nguyễn Thị Thủy Tiên 332  lô G, KP4 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0901112426 1

54 Nguyễn Thị Tý 424  lô G, KP4 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0909541130 1

55 Tôn Nữ Thùy Nhiên 421  lô G, KP4 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0968115210 1

56 Nguyễn Yên Sơn 422B lô F, KP4 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0939826757 1

57 Nguyễn Anh Dũng 010  lô G, KP4 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0764445712 1

58 Nguyễn Hữu Nghĩa 002  lô G, KP4 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0931075702 1

59 Nguyễn Quốc Bình 18/1M Thanh Đa , KP4 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0888282923 1

60 Bùi Thị Hiền 034A  lô G, KP4 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0908332608 1

61 Lê Thị Ngọ 032A  lô G, KP4 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0361660025 1

62 Phan Thanh Lộc 423 lô 10, KP2 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0905294054 1

63 Dương Thị Như Phương 424 lô 10, KP2 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0913888383 1

64 Nguyễn Văn Phương 323B lô 10, KP2 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0908830327 1

65 Đường Anh Tuyền 312 lô 10, KP2 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0908549170 1

66 Trần Thị Thúy 319 lô 10, KP2 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0906104253 1

67 Ngô Văn Luận 304B lô 10, KP2 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0907287954 1

68 Phạm Hùng 415 lô 10, KP2 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0906894795 1

69 Lê Thị Đô 334 lô 10, KP2 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0902675725 1

70 Nguyễn Hữu Cẫn 330 lô 10, KP2 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0908100546 1

71 Nguyễn Đức Hải 331B lô 10, KP2 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0986124756 1

72 Nguyễn Hoàng Trinh 310 lô 10, KP2 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0763632310 1

73 Hoàng Thị Vân 102A lô 10, KP2 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0903869154 1

74 Trần Thị Thanh Phương 104 lô 10, KP2 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0967558657 1

75 Huỳnh Thanh Kiếm 108 lô 10, KP2 Phường 27 Quận Bình Thạnh 0903404501 1

76 Dương Thị Thúy Nga 860/58/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 Bình Thạnh 0973551228 1

77 Nguyễn Thị Lành 860/58/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 Bình Thạnh 090245705 1

78 Nguyễn Văn Nghĩa 860/58/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 Bình Thạnh 0928692693 1

79 Nguyễn Thanh Xuân 860/58/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 Bình Thạnh 0785395239 1

80 Trần Ngọc Chấn 860/58/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 Bình Thạnh 0931346881 1

81 Nguyễn Tuấn Cường 860/58/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 Bình Thạnh 0907616402 1

82 Cao Văn Phong 860/58/15bis Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 Bình Thạnh 0902968235 1

83 Nguyễn Văn Nhâm 860/58/17 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 Bình Thạnh 0918190510 1



84 Bùi Huy Huy 860/58/21 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 Bình Thạnh 0903962981 1

85 Trần Thị Hồng Minh 860/58/25 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 Bình Thạnh 0976527557 1

86 Nguyễn Thị Ái Quyên 860/58/25A Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 Bình Thạnh 0786578629 1

87 Nguyễn Thị Tường Viên 860/58/25A Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 Bình Thạnh 0987283887 1

88 Nguyễn Minh Nguyện 860/58/25A Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 Bình Thạnh 0939360028 1

89 Lê Anh Toàn 860/58/27 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 Bình Thạnh 0944440812 1

90 Lê Tiểu Đan Muội 860/58/27 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 Bình Thạnh 0378748637 1

91 Vũ Duy Khoa 860/58/27 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 Bình Thạnh 0938175254 1

92 Mai Tiến Hợp 860/58/35 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 Bình Thạnh 0889730240 1

93 Bùi Văn Luận 860/58/37 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 Bình Thạnh 0982359400 1

94 Nguyễn Đại Hải 860/58/39A Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 Bình Thạnh 0376393139 1

95 Nguyễn Anh Tuấn 860/58/39A Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 Bình Thạnh 0833677402 1

96 Lê Thị Nga 264 Bùi Đình Túy Phường 12 Quận Bình Thạnh 1

97 Nguyễn Tấn Phúc 170/68 Bùi Đình Túy Phường 12 Quận Bình Thạnh 1

98 Nguyễn Thị Hạnh 51/19 Chu Văn An Phường 12 Quận Bình Thạnh 1

99 Phan Thị Việt Anh 261/37/9F Chu Văn An Phường 12 Quận Bình Thạnh 1

100 Lê Thu Ba 174/178A Chu Văn An Phường 12 Quận Bình Thạnh 1

101 Huỳnh Thị Mai Hoa 133/2/1 Ngô Đức Kế Phường 12 Quận Bình Thạnh 1

102 Nguyễn Thị Ngọc Lan 174/178B Chu Văn An Phường 12 Quận Bình Thạnh 1

103 Nguyễn Ngọc Thụy Uyên 246/9C Phan Văn Trị Phường 12 Quận Bình Thạnh 1

104 Bùi Hữu Phước 248 Phan Văn Trị Phường 12 Quận Bình Thạnh 1

105 Lê Văn Phẩm 290/89/16 Nơ Trang Long Phường 12 Quận Bình Thạnh 1

106 Trần Thị Nhị Hà 290/89/1G Nơ Trang Long Phường 12 Quận Bình Thạnh 1

107 Trần Thị Hoàng Oanh 290/85 Nơ Trang Long Phường 12 Quận Bình Thạnh 1

108 Trần Phượng Nhơn 290/89/6 Nơ Trang Long Phường 12 Quận Bình Thạnh 1

109 Võ Quang Trung 290/66 Nơ Trang Long Phường 12 Quận Bình Thạnh 1

110 Võ Thanh Sang 290/66 Nơ Trang Long Phường 12 Quận Bình Thạnh 1

111 Dương Đức Thế 290/56/5 Nơ Trang Long Phường 12 Quận Bình Thạnh 1

112 Đỗ Quốc Triều 290/56/5 Nơ Trang Long Phường 12 Quận Bình Thạnh 1

113 Nguyễn Thị Cát Tâm 290/56/11 Nơ Trang Long Phường 12 Quận Bình Thạnh 1

114 Võ Đình Trinh 12/5 Phan Chu Trinh Phường 12 Quận Bình Thạnh 1



115 Nguyễn Cao Tặng 290/56/13/34/1 Nơ Trang Long Phường 12 Quận Bình Thạnh 1

116 Hoàng Lê Cường 290/56/13/23 Nơ Trang Long Phường 12 Quận Bình Thạnh 1

117 Trịnh Nguyễn Thùy Dương 290/56/13/7 Nơ Trang Long Phường 12 Quận Bình Thạnh 1

118 Dương Thanh Sang 15 Bình Thạnh 0933884041  1

119 Nguyễn Thị  Ngọc Thúy 15 Bình Thạnh 0915667116 1

120 Huỳnh Thanh Hiệp 15 Bình Thạnh 0913702685 1

121 Trần Mã Phương Dung 153/50 A ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0916845179 1

122 Lê Thị Oanh 15 Bình Thạnh 0798530633 1

123 Nguyễn Thị Thanh 153/56 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0989308499 1

124 Nguyễn Thị Lê Ly 153/56 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0909149883 1

125 Huỳnh Thanh Tâm 15 Bình Thạnh 0902535656 1

126 Đàm Thị Ngọc Thảo 153/56 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0906602161 1

127 Nguyễn Thị Bé Diễm 153/43 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0327506429 1

128 Nguyễn Thị Thuận 153/3 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0983530438 1

129 Ngô Thị Phương Anh 153/43 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0902760226 1

130 Huỳnh Thị Lý 15 Bình Thạnh 0908145449 1

131 Trần Văn Được 153/43 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0365730231 1

132 Diệp Thì Khuyến Út 15 Bình Thạnh 0345066839 1

133 Phạm Đặng Trường 15 Bình Thạnh 0782121999 1

134 Huỳnh Thị Hoa 15 Bình Thạnh 0328289561 1

135 Trần Thị Sương 15 Bình Thạnh 0345390140 1

136 Phóng Thì Hoa 15 Bình Thạnh 0985328135 1

137 Nguyễn Thành Long 153/50 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0782363442 1

138 Nguyễn Tấn Hiền 153/56 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0387157993 1

139 Nguyễn Thị Thùy Dương 15 Bình Thạnh 0387164910 1

140 Trần Huỳnh Như 15 Bình Thạnh 0399281948 1

141 Phượng Thị Thanh Xuân 15 Bình Thạnh 0902778207 1

142 Nguyễn Thị Đoàn 15 Bình Thạnh 0346725685 1

143 Giảng Phát Phú 153/50 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0907772632 1

144 Trương Đình Cư 15 Bình Thạnh 0907299054 1

145 Phạm Thị Hồng Chi 153/59 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0787854058 1



146 Lê Thị Thu Thủy 15 Bình Thạnh 0979375621 1

147 Nguyễn Thị Kim Hồng 153/62 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0909683708 1

148 Nguyễn Thị Thơm 153/62 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0366220543 1

149 Đỗ Thị Quỳnh Anh 153/41 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0937244695 1

150 Trịnh Quốc Vương 153/41 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0938730078 1

151 Đặng Thị Thương 153/1 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0938937134 1

152 Định Thị Thanh Thanh 15 Bình Thạnh 0924789654 1

153 Lê Quốc Hoàng 153/47 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0767321395 1

154 Thị Nan 153/47 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0358892023 1

155 Nguyễn Thị Thanh Hường 153/61 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0328335387 1

156 Trương Thị Ly 153/61 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0962759791 1

157 Hoàng Minh Dương 153/61 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0786299330 1

158 Huỳnh Thị Như Ngọc 15 Bình Thạnh 0836989882 1

159 Nguyễn Năm Tường 15 Bình Thạnh 0901494303 1

160 Nguyễn Trần Hoài Thương 153/63 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0784555453 1

161 Dương Thị Út 15 Bình Thạnh 0902767480 1

162 Nguyễn Thị Như Mai 153/43 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0962052236 1

163 Nguyễn Thị Kim Ngân 153/38 ĐIỆN BIÊN PHỦ 15 Bình Thạnh 0857890250 1

164 Trương Thanh 15 Bình Thạnh 0913970958 1

165 Nguyễn Văn Hiểu 15 Bình Thạnh 0909721199 1

166 Trần Thị Thúy Anh 15 Bình Thạnh 0948284540 1

167 Trần Thị Xuân 153/36 Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0909679317 1

168 Trần Thị Tâm 153/66c Điện Biên phủ 15 Bình Thạnh 0377259951 1

169 Trần Thị Mai 153/56 Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0906430380 1

170 Nguyễn Thị Phượng 153/60 Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0907830772 1

171 Đăng Trần Tuấn 153/62 Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0919306668 1

172 Trương Ngọc Bảo Kha 153/53 Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0788023333 1

173 Nguyễn Trần Thiên Thi 153/57 Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0908501972 1

174 Cao An Thành 153/62 Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0797462516 1

175 Nguyễn Thị Gái 153/65e Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0938970380 1

176 Trần Văn Lực 153/65a Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0949360430 1



177 Nguyễn Trần Thanh Thủy 153/64 Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0907464636 1

178 Lê Thị Ánh Nguyệt 153/48 Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0986374624 1

179 Phạm Thanh Hải 153/50 Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0339914137 1

180  Nguyễn Thị Trang 153/54 Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0905191292 1

181 Nguyễn Thị Hoa 153/52 Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 08166517723 1

182 Đồ Văn Sáu 153/53 Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0906181676 1

183 Phan Thị Nu Hằng 153/55 Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0906654064 1

184 Nhung Thị Tươi 153/38 Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0945181556 1

185 Lê Quốc Hòa 153/35 Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0903912278 1

186 Ngô Kim Phượng 153/31 Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0765852665 1

187 Ngô Đặng Thương Phương 153/37b Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0937090562 1

188 Ngô Thị Thu Hồng 153/37a Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0906628631 1

189 Lê Thị Nam 153/38a Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 02839999051 1

190 Phan Thị Kim Yến  153/45 Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0938889931 1

191 Trần Thị Xuyen 153/40 Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0288401726 1

192 Lê Minh Hoàng 153/42 Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0906684146 1

193 Đỗ Trọng Phương 153/42a Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0938337860 1

194 Đoàn Trọng Nho 153/44 Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0768363979 1

195 Nguyễn Thị Thanh Tùng 153/63 Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0784555454 1

196 Lê Thị Hoa 153/47 Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0836919515 1

197 Nguyễn Thị Hạnh 153/56B Điện Biên Phủ 15 Bình Thạnh 0906676859 1
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